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I. Đọc thành tiếng và nghe nói (4 điểm): GV cho HS đọc 1 đoạn trong bài đọc từ tuần 9-12 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 và trả lời 1 câu hỏi tương ứng. 
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)
1. Đọc hiểu 
Đọc thầm bài văn sau:
BÀ TÔI (Trích)
Bữa ăn bà thường ngồi đầu nồi, lấy đũa cả đánh tơi cơm ra rồi xới. Bà xới cho bà bát cơm trên, sau mới xới cho cả nhà và cho tôi. Khi ăn, bao giờ bà cũng ăn sau. Mùa hè bà bảo là phải quạt một chút cho mát, mùa rét thì bà bảo bà phải nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi bà mới ăn. Bà ăn rất ít, thường thì chỉ hai lưng, một lưng cơm, một miếng cháy. Trong lúc ăn, bà hay để ý đến tôi, nếu tôi có vẻ thích ăn món gì thì bà lại ít ăn món ấy. Có khi bà chỉ cần chan một ít nước dưa hoặc ăn với một vài quả cà pháo là xong bữa.
Hàng ngày chỉ có tôi và bà tôi là ở gần nhau và hay chuyện trò với nhau nhiều nhất. Tôi đi học một buổi, về lại quanh quẩn nhặt rau, lấy muối giúp bà, xâu kim cho bà vá quần áo. Khi ngồi khâu, bà hay kể cho tôi nghe bao nhiêu là truyện: Truyện Kiều, truyện Nhị Độ Mai… những truyện vần, bà thường thuộc từ đầu đến cuối.
Bà tôi vẫn thường hay nói với tôi: “Bà sống được ngày nào hay ngày ấy. Người già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào”…
(Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 200)
* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi và làm các bài tập sau:
Câu 1. Vì sao bà thường ăn sau mọi người trong bữa cơm? (0,5đ)
A. Vì bà chưa đói.
B. Vì bà muốn chờ cơm nguội mới ăn.
C. Vì bà thường lấy lý do quạt mát hoặc nghỉ một chút rồi mới ăn.
D. Vì bà thích ăn một mình.
Câu 2. Trong bữa ăn, bà thường làm gì khi thấy cháu thích ăn một món nào đó? (0,5đ)
A. Gắp thật nhiều cho cháu.                  B. Không ăn món ấy hoặc ăn rất ít.
C. Không để ý.                                      D. Gắp hết phần của cháu.
Câu 3. Bà thường kể cho cháu nghe những chuyện gì? (0,5đ)
A. Truyện cổ tích nước ngoài.               B. Truyện Kiều, truyện Nhị Độ Mai.
C. Những câu chuyện bà tự nghĩ ra.       D. Những câu chuyện ngắn hiện đại.
Câu 4. Câu nói “Người già như ngọn đèn trước gió…”cho thấy người già: (0,5đ)
A. Dễ mệt và sức khỏe yếu.                    B. Rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh.
C. Thích vận động nhiều.                        D. Hay ăn rất no.
Câu 5: Trong lúc ăn, bà thể hiện tình yêu thương dành cho cháu bằng những việc làm nào? (1đ)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 6: Qua bài đọc, em thấy bà thể hiện tình thương với cháu như thế nào? (1đ )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Luyện từ và câu 
Câu 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu khiến: (0,5 điểm ) 
A. Bà ơi, sao bà ăn ít thế ạ?                     B. Bà ơi, bà ăn thêm cơm nữa đi!
C. Bà nấu ăn ngon quá!                           D. Hôm nay, bà nấu ăn rất ngon. 
Câu 8. Xếp các từ im đậm trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp: (0,5 điểm)
Mỗi buổi sáng, em thường cùng mẹ ra vườn. Mẹ tưới những luống hoa đang nở. Em thì nhặt lá khô và quét sân. Những bông hoa màu hồng nhạt trông thật xinh xắn, còn cây bưởi thì tỏa bóng mát rộng khắp góc vườn.
Từ ngữ chỉ hoạt động: .................................................................................................
Từ ngữ chỉ đặc điểm: ..................................................................................................
Câu 9. Tình huống: Có một bạn đang nói chuyện trong giờ học. Em hãy đặt một câu khiến phù hợp. (1 điểm)
......................................................................................................................................
III. Viết ( 10 điểm)
1. Nghe viết bài: Kho sách của ông bà (trong SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1 trang 99)  (Mức 2 – 4 điểm ) 
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2. Tập làm văn 
Đề bài: Viết một đoạn văn từ 5-7 tả về đồ vật (Mức 3 - 6 điểm)
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